
A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Tài chính - 

Kế toán
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kế toán kiểm toán, Kế toán tổng hợp; Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Công nghệ tài chính; 

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Tài chính - Kế toán.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

2
Văn phòng - 

Thống kê
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế 

số; Chính trị học, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước; Khoa học quản 

lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ 

lao động; Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ 

thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin; Kế toán, kiểm toán; Văn thư - Lưu trữ;  Thống kê; Quản trị kinh doanh; Luật, Luật 

hiến pháp và luật hành chính, Luật kinh tế, Luật quốc tế; 

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Văn phòng - Thống kê.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

3 UBND Phường 2

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai, Khoa học 

môi trường; Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật địa vật lý, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Kiến trúc, Kiến 

trúc Cảnh quan, Kiến trúc nội thất, Kiến trúc đô thị, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị 

và công trình, Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị, Đô thị học. Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp 

thoát nước, Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kinh 

tế xây dựng, Quản lý xây dựng; Nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Chăn nuôi, Nông 

học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Kinh doanh 

nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn; Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Lâm 

sinh, Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Khoa học thủy sản, 

Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản; Thú y; Sinh học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học, 

Sinh học ứng dụng.

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học, ngoại ngữ

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông
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chuyên 

môn
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ST

T
Đơn vị

Tên vị trí 

việc làm

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Yêu cầu 

khác



2

Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học, ngoại ngữ

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Ghi 

chú

Số lượng 

tuyển của 

từng vị trí 

việc làm

Trình độ 

chuyên 

môn

ST

T
Đơn vị

Tên vị trí 

việc làm

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Yêu cầu 

khác

4

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai, Khoa học 

môi trường; Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật địa vật lý, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Kiến trúc, Kiến 

trúc Cảnh quan, Kiến trúc nội thất, Kiến trúc đô thị, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị 

và công trình, Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị, Đô thị học. Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp 

thoát nước, Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật môi trường;

Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng; Nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Chăn nuôi, 

Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Kinh 

doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn; Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, 

Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Khoa học thủy 

sản, Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản; Thú y; Sinh học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh 

học, Sinh học ứng dụng.

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

5
Tư pháp - 

Hộ tịch
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Luật, Luận hiến pháp và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng 

hình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

hộ tịch

6
Tài chính - 

Kế toán
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kế toán - kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

7
Văn phòng - 

Thống kê
2 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế 

số; Chính trị học, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước; Khoa học quản 

lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ 

lao động; Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ 

thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin; Kế toán, kiểm toán; Văn thư - Lưu trữ;  Thống kê; Quản trị kinh doanh; Luật.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

UBND Phường 4



3

Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học, ngoại ngữ

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Ghi 

chú

Số lượng 

tuyển của 

từng vị trí 

việc làm

Trình độ 

chuyên 

môn

ST

T
Đơn vị

Tên vị trí 

việc làm

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Yêu cầu 

khác

8 UBND Phường 5
Tài chính - 

Kế toán
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kế toán.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

9

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý xây dựng, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật công trình xây dựng, Nuôi trồng 

thủy sản, Trồng trọt và các ngành, chuyên ngành khác có liên quan.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

10
Tư pháp - 

Hộ tịch
2 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Luật, Luật kinh tế.

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

hộ tịch

11
Tài chính - 

Kế toán
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Tài chính - Ngân hàng, Kế toán.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

12
Văn hóa - 

Xã hội
2 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý văn hóa, Tôn giáo học, Lịch sử, Hành chính học.

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác có liên quan.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

13
Văn phòng - 

Thống kê
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Luật, Quản trị kinh doanh, Kế toán 

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

UBND Phường 7



4

Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học, ngoại ngữ

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Ghi 

chú

Số lượng 

tuyển của 

từng vị trí 

việc làm

Trình độ 

chuyên 

môn

ST

T
Đơn vị

Tên vị trí 

việc làm

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Yêu cầu 

khác

14 UBND Phường 8
Văn hóa - 

Xã hội
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, 

Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng; Thông tin - Thư viện, Quản lý thông tin; Du lịch, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý thể dục thể thao, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà 

hàng và dịch vụ ăn uống; Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên; Y tế cộng đồng; Quản lý 

văn hóa, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn hóa học, Tôn giáo học, Bảo tàng học; Luật.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

15
Tư pháp - 

Hộ tịch
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng 

hình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế. 

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

hộ tịch

16
Tài chính - 

Kế toán
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kế toán, Kiểm toán, Kế toán tổng hợp.

Tài chính - Ngân hàng, bảo hiểm, Công nghệ tài chính.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

17 UBND Phường 10

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai, Khoa học 

môi trường; Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật địa vật lý, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Kiến trúc, Kiến 

trúc Cảnh quan, Kiến trúc nội thất, Kiến trúc đô thị, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị 

và công trình, Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị, Đô thị học. Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp 

thoát nước, Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kinh 

tế xây dựng, Quản lý xây dựng; Nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Chăn nuôi, Nông 

học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Kinh doanh 

nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn; Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Lâm 

sinh, Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Khoa học thủy sản, 

Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản; Thú y; Sinh học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học, 

Sinh học ứng dụng.

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

UBND Phường 9



5

Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học, ngoại ngữ

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Ghi 

chú

Số lượng 

tuyển của 

từng vị trí 

việc làm

Trình độ 

chuyên 

môn

ST

T
Đơn vị

Tên vị trí 

việc làm

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Yêu cầu 

khác

18

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai, Khoa học 

môi trường; Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật địa vật lý, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Kiến trúc, Kiến 

trúc Cảnh quan, Kiến trúc nội thất, Kiến trúc đô thị, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị 

và công trình, Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị, Đô thị học. Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp 

thoát nước, Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kinh 

tế xây dựng, Quản lý xây dựng; Nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Chăn nuôi, Nông 

học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Kinh doanh 

nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn; Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Lâm 

sinh, Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Khoa học thủy sản, 

Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản; Thú y; Sinh học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học, 

Sinh học ứng dụng.

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

19
Tư pháp - 

Hộ tịch
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng 

hình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế.

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

hộ tịch

20
Văn hóa - 

Xã hội
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Báo chí và truyền thông: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công 

nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng. Thông tin - Thư viện, Quản lý 

thông tin. Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Quản lý thể dục thể thao, Quản trị 

khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên. 

Y tế cộng đồng. Quản lý văn hóa, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn hóa học, Tôn giáo học, Bảo 

tàng học. 

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Văn hóa - Xã hội.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

21
Văn phòng - 

Thống kê
2 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế 

số; Chính trị học, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước; Khoa học quản 

lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ 

lao động; Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ 

thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin; Kế toán, kiểm toán; Văn thư - Lưu trữ;  Thống kê; Quản trị kinh doanh; Luật, Luật 

hiến pháp và luật hành chính, Luật kinh tế, Luật quốc tế;

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Văn phòng - Thống kê.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

UBND Phường 11



6

Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học, ngoại ngữ

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Ghi 

chú

Số lượng 

tuyển của 

từng vị trí 

việc làm

Trình độ 

chuyên 

môn

ST

T
Đơn vị

Tên vị trí 

việc làm

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Yêu cầu 

khác

22

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

2 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Khoa học môi trường. Kỹ thuật địa chất, Kỹ 

thuật địa vật lý, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công nghệ kỹ thuật 

kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ 

kỹ thuật môi trường.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

23
Văn hóa - 

Xã hội
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Luật kinh tế; Công tác xã hội; Chính sách xã hội; Công tác thanh thiếu niên.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

24

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai, Khoa học 

môi trường; Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật địa vật lý, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Kỹ thuật xây 

dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng; 

Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng; 

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

25
Văn hóa - 

Xã hội
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Công tác xã hội; Quản lý văn hóa; Hành chính học.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

26
Văn phòng - 

Thống kê
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước; Hành chính học.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.
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7

Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học, ngoại ngữ

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Ghi 

chú

Số lượng 

tuyển của 

từng vị trí 

việc làm

Trình độ 

chuyên 

môn

ST

T
Đơn vị

Tên vị trí 

việc làm

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Yêu cầu 

khác

27

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai, Khoa học 

môi trường; Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật địa vật lý, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Kiến trúc, Kiến 

trúc Cảnh quan, Kiến trúc nội thất, Kiến trúc đô thị, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị 

và công trình, Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị, Đô thị học. Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp 

thoát nước, Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật môi trường;

Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng; Nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Chăn nuôi, 

Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Kinh 

doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn; Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, 

Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Khoa học thủy 

sản, Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản; Thú y; Sinh học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh 

học, Sinh học ứng dụng.

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

28
Tư pháp - 

Hộ tịch
2 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Luật, Luật hiến pháp và Luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật kinh tế, Luật 

quốc tế. 

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

hộ tịch

29
Văn hóa - 

Xã hội
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Báo chí và truyền thông: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công 

nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng. Thông tin - Thư viện, Quản lý 

thông tin. Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Quản lý thể dục thể thao, Quản trị 

khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên. 

Y tế cộng đồng. Quản lý văn hóa, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn hóa học, Tôn giáo học, Bảo 

tàng học. 

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Văn hóa - Xã hội.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

30
Văn phòng - 

Thống kê
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế 

số; Chính trị học, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước; Khoa học quản 

lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ 

lao động; Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ 

thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin; Kế toán, kiểm toán; Văn thư - Lưu trữ;  Thống kê; Quản trị kinh doanh; Luật, Luật 

hiến pháp và luật hành chính, Luật kinh tế, Luật quốc tế;

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Văn phòng - Thống kê.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

UBND phường 

Thắng Nhì



8

Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học, ngoại ngữ

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Ghi 

chú

Số lượng 

tuyển của 

từng vị trí 

việc làm

Trình độ 

chuyên 

môn

ST

T
Đơn vị

Tên vị trí 

việc làm

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Yêu cầu 

khác

31
UBND phường 

Thắng Tam

Văn phòng - 

Thống kê
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản trị kinh doanh, Luật, Luật hành chính, Luật kinh tế, Luật hiến pháp, Kế toán, Kiểm toán, 

Hành chính, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

32

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Quản lý đất đai, Xây dựng

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

33
Văn hóa - 

Xã hội
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Luật, Xã hội học, Công tác xã hội.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

34
Văn phòng - 

Thống kê
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Luật, Hành chính, Công nghệ thông tin, Kế toán

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

35

Địa chính - 

Xây dựng - 

Đô thị và 

Môi trường

2 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

 Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật địa chất; Kiến 

trúc đô thị; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý đô thị và công trình; Quy hoạch vùng 

và đô thị ; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và một số chuyên ngành khác có liên quan.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

36
Văn hóa - 

Xã hội
2 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Báo Chí, Luật Kinh doanh; Quản lý công; Công tác xã hội, Quản lý văn hóa; Truyền thông đa 

phương tiện, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng; Quản lý thông tin; Văn hóa học; 

Tôn giáo học và một số chuyên ngành, lĩnh vực khác có liên quan.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

37
Văn phòng - 

Thống kê
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kinh tế chính trị; Kinh tế chính trị; Kinh tế Quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế; Khoa học 

máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; Chính trị học; Quản lý công; 

Quản trị kinh doanh; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

UBND phường 

Nguyễn An Ninh

UBND phường 

Rạch Dừa
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Ngành, chuyên ngành đào tạo Tin học, ngoại ngữ

Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Ghi 

chú

Số lượng 

tuyển của 

từng vị trí 

việc làm

Trình độ 

chuyên 

môn

ST

T
Đơn vị

Tên vị trí 

việc làm

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Yêu cầu 

khác

38
UBND xã Long 

Sơn

Văn hóa - 

Xã hội
1 12/12

Tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Báo chí và truyền thông: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công 

nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng. Thông tin - Thư viện, Quản lý 

thông tin. Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Quản lý thể dục thể thao, Quản trị 

khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên. 

Y tế cộng đồng. Quản lý văn hóa, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn hóa học, Tôn giáo học, Bảo 

tàng học. 

Một số chuyên ngành, lĩnh vực khác phù hợp vị trí công chức Văn hóa - Xã hội.

Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản, sử 

dụng được ngoại ngữ theo 

quy định.

Tổng: 46 chỉ tiêu thi tuyển.
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